
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN YDCT VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 553/BVYDCTVP-KHTH Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Gói thầu Mua sắm giường bệnh, tủ đầu giường và xe tiêm đa năng phục vụ 

công tác chuyên môn của Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 
lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 
tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 
thầu “Mua sắm giường bệnh, tủ đầu giường và xe tiêm đa năng phục vụ công 
tác chuyên môn của Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc”, với nội dung cụ 
thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Lê Đình Học, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp; SĐT: 0911566686;

- Địa chỉ email: bshocvp@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại: Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Y Dược cổ 
truyền Vĩnh Phúc, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

- Nhận qua email: yhoccotruyenvinhphuc@gmail.com hoặc bshocvp@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 14h00 ngày 31/10/2025 đến trước 14h00 ngày 05/11/2025.

- Báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ không được xem xét.

- Mẫu báo giá mua sắm: Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm. (Hàng mới 
100%, Giá đề nghị báo giá bao gồm các loại thuế, phí có liên quan; chi phí lắp 
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đặt, chạy thử, bảo hành, bảo trì và giao hàng tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền 
Vĩnh Phúc).

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05/11/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hoá: giường bệnh, tủ đầu giường và xe tiêm đa năng 
phục vụ công tác chuyên môn yêu cầu cụ thể như sau:

(Chi tiết tại phụ lục 2 đính kèm)

2. Địa điểm giao hàng, lắp đặt: Tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc, 
đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Yêu cầu: Nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển, 
bảo quản, bàn giao hàng hoá đúng quy cách, chủng loại, tình trạng mới 100% 
cho Bệnh viện.

3. Thời gian giao hàng: Không muộn hơn 20 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không tạm ứng.

- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.

- Nhà thầu cung cấp cho bệnh viện đầy đủ hoá đơn (hồ sơ, tài liệu) hợp pháp.

- Bệnh viện thanh toán cho nhà thầu 100% giá trị của hợp đồng sau khi 
hoàn tất nghiệm thu, bàn giao và thanh lý hợp đồng theo qui định.

Bệnh viện trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý công ty./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ BV;
- Tổ truyền thông (đăng tải TTTĐT BV);
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

Trần Anh Tuấn
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Phụ lục 1: Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, 

phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế
(Kèm theo Công văn số: 553/BVYDCTVP-KHTH ngày 31/10/2025 của Bệnh viện Y 

Dược cổ truyền Vĩnh Phúc)
BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi 
.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà 
cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của 
các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT
Danh 

mục thiết 
bị y tế(2)

Ký, mã, 
nhãn hiệu, 

model, hãng 
sản xuất(3)

Mã 
HS(4)

Năm 
sản 

xuất(5)

Xuất 
xứ(6)

Số 
lượng/khối 

lượng(7)

Đơn 
giá(8)

(VND)

Chi phí 
cho các 
dịch vụ 

liên 
quan(9)

(VND)

Thuế, 
phí, lệ 

phí 
(nếu 
có)(10)

(VND)

Thành 
tiền(11)

(VND)

1 Thiết bị A

2 Thiết bị B

n ...

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên 
quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số 
ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... 
kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương 
khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh 
nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp 
luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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PHỤ LỤC 2
Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan

về kỹ thuật của thiết bị, dụng cụ
 ((Kèm theo Công văn số: 553/BVYDCTVP-KHTH ngày 31/10/2025 của Bệnh viện

Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc)

STT Tên Thiết bị, 
Dụng cụ ĐVT Số 

lượng Cấu hình, thông số kỹ thuật

1 Tủ đầu 
giường Cái 20

Cấu hình
- Tủ đầu giường: 01 cái
- Bánh xe: 04 cái
Thông số kỹ thuật
- Kích thước : 470 x 470 x 780mm (±  5%)
- Vật liệu: Nhựa ABS 
- Có 4 bánh xe, 02 bánh xe có khóa cố định
- Mặt bàn để ngồi ăn  (ngăn trên cùng , kéo ra vào 
được
- Giữa là 1 ngăn kéo để vật dụng
- Ngăn kéo được vật dụng 
- Khoang chứa đồ có cánh tủ ( có 1 đợt nhựa)
- Hai bên cạnh tủ có giá treo khăn

2
Giường bệnh 
nhân 1 tay 
quay

Cái 20

Thông số kỹ thuật
- Kích thước: Dài x Rộng x Cao : 2160 x 960 x 475 
mm (Dung sai ±10%)
- Góc nâng lưng tối đa : 75 độ
- Khung giường được làm bằng thép sơn tĩnh điện
- Đấu giường/ đuôi giường làm bằng nhựa ABS có 
thể tháo rời, có thẻ tên bệnh nhân
- Mặt giường chia làm 2 phần
- Tay vịn làm bằng nhôm
- Tải trọng an toàn : 150 kg
- Bàn ăn làm bằng nhựa ABS, có thể gập lại khi 
không sử dụng
- Có thể điều chỉnh tấm tựa lưng thông qua hệ 
thống tay quay
- Đệm cao cấp 2 lớp

3 Xe tiêm cấp 
cứu Cái 5

Cấu hình
- Thân tủ và 4 bánh xe: 01 bộ
- Giá đựng đồ: 01 chiếc
- Thùng đựng rác : 02 chiếc 
-  Cọc truyền 4 móc: 01 chiếc
- Ổ cắm điện đính trên thân xe: 01 Ổ
- Chìa khóa tổng các ngăn kéo: 01 Cái
- Bình đựng bơm tiêm sau khi sử dụng: 01 cái
Thông Số Kỹ Thuật:

- Kích thước (Dài 840 x Rộng 495 x Cao 960 mm): 
±5 mm
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- Khung xe được làm bằng thanh nhôm định hình 
đảm bảo độ bền chắc và thẩm mỹ, an toàn với 
người sử dụng.

- Mặt xe được làm bằng nhựa nguyên khối, có lăn 
can bằng inox phi 12,7 cao 70mm.

- Ngăn kéo được làm bằng théo sơn tĩnh điện, bên 
tron có gắn các thanh chia khay lớn thành nhiều 
khay nhỏ.

- Xe gồm 5 ngăn kéo (02 ngăn nhỏ, 02 ngăn trung và 
01 ngăn lớn).

- Tấm cứng thực hiện CRP
- Móc để giữ bình oxy 01 cái
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